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BẢN HƯỚNG DẪN VÀ LIỆT KÊ CÁC LOẠI TRỪNG PHẠT   
BẢN PHÚC TRÌNH SAR 7 VỀ TÌNH TRẠNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN/TÌNH TRẠNG HOÀN CẢNH 
Thuộc Các Chương Trình CalWORKs và CalFresh  

 
Cần Được Giúp Đỡ? Xin Gọi Cho Cán Sự của Quý Vị 

 

 Nếu quý vị không gửi trả về một bản phúc trình đã hoàn tất, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn 
SAR 7, và đính kèm bằng chứng khi được yêu cầu nạp, thì phúc lợi của quý vị có thể bị trì hoãn, bị thay đổi, hoặc bị ngưng luôn. Nếu 
cần chỗ để viết thêm, xin đính kèm một tờ giấy riêng rẽ. 

 Các dữ kiện mà quý vị phúc trình có thể đưa đến kết quả là phúc lợi của quý vị được tăng thêm, bị giảm bớt, hoặc bị ngưng luôn.  

 Xin quý vị gửi trả lại bản phúc trình đã điền đầy đủ và đã ký tên của quý vị, trước ngày 5 Tây của tháng tiếp theo sau tháng phúc trình. 
Sau ngày 11 Tây, đơn sẽ bị coi là trễ hạn nạp.  

 
 

 
“Thu nhập gộp” chỉ định số lượng tiền mà quý vị nhận lãnh được trước khị bị lấy đi các loại khấu trừ (Thí dụ về các loại  khấu trừ: Thuế má, các khoản đóng 
góp về An Sinh Xã Hội hoặc hưu trí khác, các khoản đóng lệ phí kế hoạch chăm sóc sức khỏe, tiền trả nợ dần theo án lệnh, v,v.). 
 

Các Loại Trừng Phạt: 
 

CÁC LOẠI TRỪNG PHẠT DO GIAN LẬN VỀ CalWORKs: Nếu quý vị 
cố tình không tuân theo các luật lệ về CalWORKs, thì trợ cấp 
CalWORKs của quý vị có thể bị giảm bớt một khoảng thời gian và 
quý vị có thể bị phạt tiền lên $10,000 và/hoặc bị tống giam hoặc bị 
đi tù lên tới 3 năm.   
 

Trợ cấp CalWORKs của quý vị có thể bị ngưng: 
 

  Vì lý do không phúc trình toàn bộ các dữ kiện hoặc kê khai những dữ 
 kiện sai lạc: bị ngưng 6 tháng nếu phạm tội lần đầu, 12 tháng nếu  
 phạm tội lần thứ nhì, hoặc vĩnh viễn nếu phạm tội lần thứ ba. 

 Vì lý do cùng một lúc, nạp một hoặc hơn một đơn xin hưởng trợ cấp 
trong hơn một hồ sơ: bị ngưng 2 năm khi bị kết tội lần đầu, 4 năm khi 
bị kết tội lần thứ nhì, và vĩnh viễn nếu bị kết tội lần thứ ba. 

 Vì lý do bị kết trọng tội gian lận nhằm hưởng trợ cấp: bị ngưng 2 năm 
về tội ăn cắp những khoản tiền dưới $2,000; 5 năm về tội ăn cắp 
những khoản tiền từ $2,000 tới $4,999.99; và vĩnh viễn về tội ăn cắp 
những khoản tiền từ $5,000 trở lên. 

 Vĩnh viễn: Vì lý do cung cấp cho quận-hạt bằng chứng gian dối về nơi 
cư ngụ, nhằm cùng một lúc được hưởng trợ cấp tại hai quận-hạt hoặc 
tiểu bang trở lên; cung cấp cho quận-hạt những dữ kiện sai lạc về 
một đứa trẻ không hội đủ điều kiện hoặc một đứa trẻ không có thật; 
nhận hưởng hơn $10,000 phúc lợi tiền mặt qua gian lận; bị kết tội 
gian lận lần thứ ba tại một tòa án pháp luật hoặc tại một phiên điều 
trần hành chính.  

CÁC LOẠI TRỪNG PHẠT DO GIAN LẬN VỀ CalFresh: Nếu quý vị 
cố tình không tuân theo các luật lệ về CalFresh, thì trợ cấp 
CalFresh của quý vị có thể bị ngưng trong 12 tháng khi vi phạm 
luật lệ lần đầu tiên, 24 tháng khi vi phạm lần lần thứ nhì, và vĩnh 
viễn khi vi phạm lần thứ ba. Quý vị có thể bị phạt tiền lên tới 
$250,000 và/hoặc bị tống giam hoặc bị đi tù lên tới 20 năm.  
Nếu quý vị bị kết tội tại bất cứ tòa án pháp luật hoặc tại một phiên 
điều trần hành chánh nào, vì lý do:  
 
 

  Quý vị đã trao đổi hoặc đã bán phúc lợi CalFresh để đổi lấy súng 
 ống, đạn dược, hoặc chất nổ, thì phúc lợi CalFresh của quý vị có thể 
 bị ngưng ngay khi vi phạm lần đầu tiên.  

 Quý vị đã trao đổi hoặc đã bán phúc lợi CalFresh để đổi lấy các 
dược chất do chính quyền kiểm soát, thì phúc lợi CalFresh của quý 
vị có thể bị ngưng trong 24 tháng khi vi phạm lần đầu tiên, và vĩnh 
viễn khi vi phạm lần thứ nhì. 

  Quý vị đã trao đổi hoặc đã bán phúc lợi CalFresh có trị giá $500 trở  
 lên, thì phúc lợi CalFresh của quý vị có thể bị ngưng vĩnh viễn.  

 Quý vị đã cung cấp cho quận-hạt những thông tin sai lạc về căn 
cước và nơi cư ngụ, nhằm mục đích có thể cùng một lúc nhận 
hưởng phúc lợi CalFresh trong hơn một hồ sơ, thì phúc lợi CalFresh 
của quý vị có thể bị ngưng trong 10 năm. 
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Thu Nhập  Tiền công            Tiền kiếm được do làm nghề tự do     Tiền lương 

  Tiền Được Trả cho Những Ngày Nghỉ  
   Thường Niên 

  Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Nhà (IHSS) 

 Tiền cấp dưỡng con nhỏ/người phối  
   ngẫu 

 Tiền Típ 

 Tiền lời hoặc tiền chia lãi cổ phần 

 Phúc lợi đình công 

 Tiền thuế hoàn trả 

 Tiền thất nghiệp 

 Tiền An Sinh Xã Hội  

 Trợ Cấp Cho Người Già, Người Mù 
   và Người Mất Năng Lực (SSI/SSP) 
 

    Thu nhập được trả bằng hiện vật, chẳng hạn  
      như được cư ngụ để bù công, cư ngụ/tiện ích  
      điện, nước, v.v./áo quần/thực phẩm miễn phí 

    Tiền ăn bài/Trúng xổ số 

    Tiền mặt, tiền quà cáp, tiền vay nợ, tiền học  
      bổng 

    Các thứ tiền khác về vấn đề hưu trí hoặc tàn  
      tật do tiểu bang hay tư nhân trả 

    Tiền Bồi Thường Công Nhân 

   Tiền hưu trí Cựu Chiến Binh hoặc Hỏa Xa  

  Tiền do bảo hiểm trả hoặc do thỏa  
   thuận pháp lý mà có 

 Thu nhập do cho thuê mướn nhà và 
   tiền được trợ giúp để mướn nhà 

 Bất kỳ phúc lợi nào do chính phủ cấp 

 Tiền Bồi Thường Tàn Tật Tiểu Bang 
  

 
 

 Trương mục vãng lai 

 Trái phiếu tiết kiệm 

 Đất đai 

 

   Tài Sản 

 

 Xe hơi, xe gắn máy 

 Bản kết toán tiền mặt EBT 

 Nhà cửa 
 

 

    Trương mục tiết kiệm 

    Hợp đồng bảo hiểm nhân mạng 

    Tiền ủy thác (Trusts) 
      

   Chi Phí  
   về Cư Ngụ 

 Tiền thuê nhà 

 Tiền điện, nước, ga ...v...v... 

 Tiền trả nợ mua nhà 

 Tiền bảo hiểm nhà đất 

    Thuế tài sản 

    Lệ phí đổ rác 
 
 

   Các Loại 
   Chi Tiêu 

 

 Chi phí về y tế 

 Tiền đóng bảo hiểm sức khỏe  

 Tiền gửi trẻ/chăm sóc người phụ thuộc                  

 

 Học phí và tiền mua vật liệu 

 Lệ phí học đường bắt buộc 

 Tiền cấp dưỡng con nhỏ/người  
   phối ngẫu 

 

    Chi phí về chuyên chở 

    Tiền ăn ở trọ 

    Cho phí về cư ngụ  


